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DẤU ẤN VĂN HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ SÔNG NƯỚC 
TRONG THÀNH NGỮ - TỤC NGỮ KHMER NAM BỘ

Phạm Tiết Khánh *

Tóm tắt

Trong nội dung bài báo, chúng tôi bước đầu tìm hiểu những hình ảnh mang dấu ấn của nền văn 
hóa nông nghiệp và sông nước trong thành ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ. Đó là những hình ảnh quen 
thuộc, gần gũi trong sản xuất nông nghiệp: cây lúa, hoa màu, các con vật; những dòng sông, con rạch, 
các phương tiện di chuyển trên sông,… Những hình ảnh này không chỉ làm cho nội dung phản ánh của 
thành ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ phong phú hơn mà còn góp phần khẳng định bản sắc văn hóa người 
Khmer Nam Bộ.

Từ khóa: Văn học dân gian Khmer Nam Bộ, thành ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ, người Khmer.

Abstract

This paper is to initially find out images marked by the agricultural and rivery culture through Southern 
Khmer idioms and proverbs. Those images are demonstrated closely to agricultural production: rice, 
vegetables, animals; rivers, canals, transportation on river. These images not only reflect the enrichment 
of the Southern Khmer idioms and proverbs but also affirm the Southern Khmer cultural character.

Key words: Southern Khmer folklore, Southern Khmer idiom - proverb, Khmer people.
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1. Mở đầu
Là một trong bốn dân tộc cộng cư trên vùng đất 

Nam Bộ (Kinh, Khmer, Hoa, Chăm), người Khmer 
sinh cơ lập nghiệp lâu đời tại đây và sinh sống chủ 
yếu bằng nghề trồng lúa, hoa màu, khai thác thủy 
sản và nghề thủ công truyền thống. Đời sống sản 
xuất vật chất này đã hình thành nên những giá trị 
văn hóa tinh thần in đậm bản sắc dân tộc. 

Người Khmer Nam Bộ đã đóng góp đáng kể 
cho nền văn học dân gian Việt Nam qua các thể 
loại chứa đựng các giá trị văn hóa phong phú, đa 
dạng, gắn chặt với quá trình lao động sản xuất, cải 
tạo thiên nhiên ở vùng sông nước phương Nam. 
Có thể nói, văn học dân gian Khmer đã vẽ nên 
một bức tranh sinh động, đầy màu sắc về đời sống 
sinh hoạt của người Khmer Nam Bộ và qua đó nền 
văn hóa Khmer được biểu hiện một cách cô đọng, 
chân thực nhất: “Bản sắc văn hóa Khmer là những 
biểu hiện cơ bản nhất, đặc sắc nhất về tinh thần, 
về vật chất của người Khmer” (Nguyễn Mạnh 
Cường, Trường Lưu). Trong đó, thành ngữ - tục 
ngữ Khmer đã tái hiện cảnh sắc thiên nhiên của 
miền nhiệt đới đặc trưng, mang dấu ấn nền văn hóa 
nông nghiệp và sông nước. Tư duy liên tưởng, thói 
quen lựa chọn hình ảnh trong thành ngữ - tục ngữ 
của người Khmer Nam Bộ cũng đã góp phần quan 
trọng thể hiện bản sắc văn hóa riêng biệt này. Cái 
riêng này chính là dấu ấn văn hóa - dân tộc. 

Điểm chung của thành ngữ - tục ngữ là sự diễn 
đạt ngắn gọn, cô đọng; ý nghĩa hay và hình ảnh 
đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh nét chung, mỗi dân tộc 
có cấu trúc, tư duy và chất liệu riêng để biểu đạt 
nội dung triết lý sống. Là một thể loại văn học dân 
gian, thành ngữ - tục ngữ Khmer là công cụ phản 
ánh kết quả tư duy, đồng thời in đậm dấu ấn nền 
văn hóa nông nghiệp lúa nước và mang nét riêng 
so với văn hóa của các dân tộc khác. Điều này thể 
hiện qua nhiều yếu tố. Trong phạm vi bài viết này, 
chúng tôi đề cập đến yếu tố hình ảnh để tìm ra 
dấu ấn văn minh lúa nước và văn minh sông nước 
trong nội dung phản ánh của thành ngữ - tục ngữ 
Khmer Nam Bộ.

2. Nội dung

Thành ngữ - tục ngữ là thể loại gần gũi và quen 
thuộc bởi nó gắn liền với đời sống con người thông 
qua lời ăn tiếng nói trong sinh hoạt hằng ngày, nhất 
là trong lao động sản xuất. Thành ngữ - tục ngữ 
được sản sinh ra từ thực tế lao động và có giá trị 
vận dụng. Trong đời sống và tư duy, thành ngữ - 
tục ngữ hướng dẫn chúng ta kinh nghiệm về cách 
nhìn nhận, bình giá, ứng xử và thực hành các hiện 
tượng trong tự nhiên cũng như trong đời sống xã 
hội. Thành ngữ - tục ngữ thường được diễn đạt 
một cách ngắn gọn nên dễ thuộc dễ nhớ, thông qua 
các hình ảnh bình dị. Thành ngữ - tục ngữ Khmer 

Như vậy, tác giả đã ước lượng được mô hình 
ARIMA (1,1,1), tương tự tác giả sẽ ước lượng mô 
hình ARIMA (0,1,1) bằng cách sửa điều kiện 1, 1, 
1 thành 0, 1, 1 ở Hình 9 và các bước còn lại ước 
lượng tương tự mô hình ARIMA(1,1,1). Để kiểm 
tra tính phù hợp của các mô hình, chúng ta dựa trên 
tiêu chuẩn Schwarz (BIC) và sai số bình phương 
trung bình (RMSE) càng nhỏ càng tốt. Sau khi ước 
lượng thử các mô hình ARIMA có được bảng tổng 
hợp kết quả thống kê từ output. Chi tiết kết quả 
ước lượng ở Bảng 2, Bảng 3 và Hình 12.
Bảng 2. Kết quả thống kê một số tiêu chuẩn của các 

mô hình ARIMA thử nghiệm
Mô hình 

ARIMA(p,d,q)
BIC

Hệ số tương quan 
điều chỉnh (R2)

RMSE

(0,1,1) 6,066 0,113 16,694 
(1,1,1) 6,366 0,145 17,390 

Như vậy mô hình ARIMA (0,1,1) là mô hình 
phù hợp nhất vì có giá trị BIC và RMSE nhỏ.

Bước 4: Dự báo 
Những dự báo trung hạn về lượng vốn đầu tư 

FDI vào tỉnh Trà Vinh dựa trên mô hình ARIMA 
(0,1,1) được trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả dự báo lượng vốn đầu tư FDI vào 
tỉnh Trà Vinh

ĐVT: Triệu USD

Thời gian Dự báo
Giá trị cao 

nhất
Giá trị thấp 

nhất
Năm 2013 25,72 62,87 11,43
Năm 2014 27,81 64,96 9,34
Năm 2015 29,90 67,03 7,23

Hình 12 cho thấy số liệu dự báo lượng vốn đầu 
tư FDI vào tỉnh Trà Vinh cho đến năm 2015 khá 
bám sát với thực tế. Điều này cho thấy mô hình 
ARIMA (0,1,1) này đã giải thích được sự biến 
động của lượng vốn đầu tư FDI vào tỉnh Trà Vinh. 
Tuy nhiên dự báo các điểm tiếp theo có sai số lớn 
hơn, chính vì vậy cần cập nhật dữ liệu thường 
xuyên để đưa ra dự báo sát với thực tế hơn. 

Kết quả dự báo qua biểu đồ:
Hình 12. Biểu đồ dự báo lượng FDI đầu tư vào 

Trà Vinh trong trung hạn
Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần 

có chiến lược cụ thể để thu hút, kêu gọi đầu tư, cân 
đối nguồn lực, tạo điều kiện hỗ trợ cho đơn vị đầu 
tư, trong đó, tập trung thúc đẩy nhanh việc triển 
khai các dự án lớn đang chờ cấp phép đầu tư. Hoàn 
thiện hệ thống văn bản chính sách theo hướng xoá 
bỏ phân biệt đối xử và minh bạch hoá. Điều chỉnh 
mở rộng các lĩnh vực đầu tư, đồng thời đa dạng 
hoá các hình thức đầu tư. Tiếp tục đổi mới và nâng 
cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trong thời 
gian tới. Đây chính là cơ sở để chuẩn bị tốt cho 
những luồng vốn đầu tư có thể vào tỉnh, khai thác 
hiệu quả Internet phục vụ công tác tuyên truyền 
quảng bá, kêu gọi đầu tư tại các huyện thuộc tỉnh. 
4. Kết luận

Bài viết mô tả luồng vốn FDI đầu tư vào          
Trà Vinh từ năm 2001 đến 2012. Tuy nhiên, nội 
dung chính của bài viết là dự báo lượng FDI đầu tư 
vào Trà Vinh trong giai đọan 2013 - 2015. Phương 
pháp Box-jenkins được sử dụng để xây dựng mô 
hình ARIMA dự báo. Độ chính xác của mô hình 
ARIMA là rất quan trọng trong việc dự báo. Các 
kết quả dự báo cho thấy lượng vốn FDI đầu tư vào 
tỉnh Trà Vinh có xu hướng tăng. Từ kết quả dự báo, 
các nhà hoạch định chính sách nên có chiến lược 
thu hút đầu tư phù hợp, đáp ứng được nhu cầu về 
cơ sở hạ tầng và lao động lành nghề.
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“Ngược xuôi cơm phước thành cơm khất thực”; … 
Hay mượn hình ảnh nông sản để nói đến tính cách 
tốt xấu của con người và còn khuyên dạy chúng ta 
có cách hành xử đúng đắn trong cách ăn, nếp ở: 
“Lù khù cạy lủng nồi cơm”; “Đừng lấy cơm trét 
miệng dê”; “Bắt cá hai tay là điều tham, đổ gạo 
lấy trấu ngăn không được, chèo ghe lên núi cố cho 
ngược, cầu phật lại đi lạy cơm cúng”;….

2.1.2. Hình ảnh con vật trong sản xuất nông nghiệp

Qua thực tế quan sát, hoạt động sản xuất nông 
nghiệp không chỉ có con người mà còn có sự tham 
gia của các con vật. Từ lâu, người Khmer đã biết 
dùng súc vật vào việc canh tác. Hình ảnh những 
con vật ấy được thể hiện một cách sinh động, 
tự nhiên và mang nhiều ý nghĩa trong bức tranh 
lao động của người Khmer Nam Bộ. Trong đó, 
những con trâu, con bò không chỉ là phương tiện 
trong sản xuất mà còn là người bạn đồng hành, là 
phương tiện phản ánh của người nông dân Khmer 
trong sản xuất, trong sinh hoạt hằng ngày: “Muốn 
sống dai phải cực như trâu, còn sống khỏe như heo 
sẽ mau chết”,“Cỡi trâu qua sình, dễ hơn lội qua 
nước”,“Bò có dây, ruộng có bờ”, “Mất bò mới 
lo làm rào đến mùa thi mới ráng đi học”, “Giận 
bò đánh xe”; “Đàn gảy tai trâu”;… Ngoài ra, 
hình ảnh con voi cũng xuất hiện rải rác trong vài 
câu tục ngữ của người Khmer Nam Bộ: “Hai vợ, 
ba bò, một voi làm khổ bản thân”, “Việc gì cũng 
phải cân đừng cố thân như voi”,.. nhưng lại phổ 
biến trong thành ngữ - tục ngữ của người Khmer ở 
Campuchia, nguyên do có thể vì Campuchia là đất 
nước có địa hình nhiều đồi núi, con voi trở thành 
một phương tiện quan trọng phục vụ sản xuất, sinh 
hoạt của người nông dân nơi đây.

Còn trong chăn nuôi, ta bắt gặp trong thành ngữ 
- tục ngữ Khmer hình ảnh của những con vật nuôi 
trong gia đình: “Gà đẻ trên bồ lúa”, “Gà nào đẻ gà 
đó cục tác”, “Chó cắn phải tìm chủ, bò húc phải 
tìm quan”, “Giống vịt không quen leo giàn, giống 
thú rừng không ở trong sóc”;… Ngoài ra, hình ảnh 
những con vật này cũng mang ý nghĩa biểu trưng 
cho những thói hư tật xấu và qua đó là những lời 
khuyên cho lối sống, cách nghĩ: “Giống vịt vẫn là 
vịt, giống gà vẫn là gà”; “Đầu gà đít vịt”; “Lúc 
bệnh nặng hứa cúng voi, khi hết bệnh mang hột gà 
đi cúng”;…

Với những hình ảnh phong phú về loài vật trong 
thành ngữ - tục ngữ Khmer đã cho thấy khả năng 
bao quát thế giới khách quan của dân gian. Từ các 
con vật trên đồng ruộng đến các con vật được nuôi 

dưỡng trong nhà đã được đồng bào Khmer ghi 
nhận và đưa vào thành ngữ - tục ngữ Khmer với 
những lí giải độc đáo, thú vị. Đó không dừng lại 
là kinh nghiệm được nhìn thấy, nghe thấy từ các 
giác quan bên ngoài mà sâu xa hơn là những suy 
ngẫm từ chiều sâu văn hóa, từ tiềm thức của một 
tộc người.

2.1.3. Hình ảnh nông cụ 

Các loại công cụ thô sơ được người nông dân 
Khmer Nam Bộ chế tạo và sử dụng phổ biến trong 
đời sống sinh hoạt cũng như trong sản xuất nông 
nghiệp chủ yếu là dao, búa, rìu,... Hình ảnh cây rìu 
xuất hiện khá nhiều với cách tri nhận độc đáo của 
người dân Khmer như: “Mười cây rìu chêm chỉ 
một miếng gỗ”, “Rìu lung lay tại cán”,“Rìu ngang 
tại cán, con hư tại mẹ”; “Cây búa xài được nhờ 
có cán”;… Nhưng đa số những hình ảnh này được 
dùng để giúp ta liên tưởng so sánh với các sự vật 
khác trong đời sống: “Bén như dao chém”, “Như 
dao với thớt”, “Như búa với đe”; “Đao bén bén 
thật ở trong vỏ, kiến thức có thật ở trong sách”;…

2.2. Dấu ấn văn hóa sông nước trong thành ngữ 
- tục ngữ Khmer Nam Bộ

2.2.1. Hình ảnh kênh rạch, dòng sông và con nước

Nam Bộ nói chung, Đồng bằng sông Cửu Long 
nói riêng có kiến tạo tương đối mới trên một vùng 
châu thổ với cảnh quan điển hình của một vùng 
sinh thái sông nước. Lịch sử nền văn minh sông 
nước ở Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu từ rất 
sớm, từ thiên niên kỷ thứ I trước Công nguyên. Cư 
dân vùng đất này đã tạo dựng nền văn minh Phù 
Nam rực rỡ – một điển hình văn minh sông nước 
hạ lưu Mêkông trong quá khứ. Văn minh Đồng 
bằng sông Cửu Long được mệnh danh là văn minh 
sông nước với ý ‎nghĩa đầy đủ và đa dạng của nó. 
Và hình ảnh kênh rạch là một trong những yếu tố 
làm nên văn minh sông nước.

Việc thu hoạch lúa của người Khmer Nam Bộ 
diễn ra vào cuối mỗi mùa nước lụt nên cư dân phải 
kết gỗ làm thành ghe, xuồng, bè để di chuyển theo 
những dòng nước nhất định. Từ đó tạo thành luồng 
lạch, khởi đầu cho việc hình thành hệ thống đường 
nước mà trong mùa khô chúng là con đường, sang 
mùa nước lại trở thành dòng kinh: “Nước chảy 
theo kênh, con thỏ chạy theo dòng”; “Có kênh 
nước mới chảy”;…  

Trên một dòng sông có thể có nhiều khúc, mỗi 
khúc như vậy có nhiều dòng: “Ngay thành sông, 

Nam Bộ cũng có những đặc điểm chung đó. Tuy 
nhiên, nội dung phản ánh cũng như ngôn ngữ diễn 
đạt thì có những điểm khác biệt, do sự chi phối 
bởi điều kiện sinh sống, đặc điểm văn hóa xã hội 
mang tính đặc thù vốn có của người Khmer Nam 
Bộ. Qua khảo sát, tìm hiểu về thành ngữ - tục ngữ 
Khmer Nam Bộ, chúng tôi nhận thấy những dấu ấn 
phản ánh nền văn hóa lúa nước và sông nước một 
cách rõ nét và sinh động qua đời sống sản xuất, 
sinh hoạt nông nghiệp của người Khmer Nam Bộ. 

2.1. Dấu ấn văn minh nông nghiệp trong thành 
ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ

Nước ta có nền văn minh nông nghiệp lúa nước 
lâu đời, cùng với người Kinh, Hoa và Chăm, người 
Khmer sản xuất nông nghiệp lấy nghề trồng lúa là 
chính. Trong quá trình sản xuất, người Khmer có 
sự gắn bó mật thiết với các yếu tố ảnh hưởng đến 
sản xuất như các sự vật hiện tượng tự nhiên, cây 
trồng: lúa, hoa màu và các con vật. Tất cả các yếu 
tố đó đã được thể hiện trong thành ngữ, tục ngữ 
Khmer Nam Bộ bằng những hình ảnh khác nhau. 

2.1.1. Hình ảnh cây trồng nông nghiệp

Trải qua quá trình canh tác lâu dài gắn với thực 
tế quan sát, chiêm nghiệm và suy ngẫm, người 
Khmer Nam Bộ đã mô tả khá chi tiết và đúc kết 
những kinh nghiệm cho từng công đoạn trong quá 
trình sản xuất cây lúa cũng như canh tác hoa màu.

Về kinh nghiệm trong việc chọn lựa cây trồng, 
thành ngữ - tục ngữ Khmer nhấn mạnh đến sự phù 
hợp của từng loại cây trồng với vốn đất đai sẵn có: 
“Đất nhiều làm ruộng, đất ít trồng rau”; “Trồng 
rau giồng ngắn, trồng cải giồng dài”;…  

Bên cạnh đó, thành ngữ - tục ngữ Khmer cũng 
chú ý nhiều đến việc chọn giống cây trồng, nhất là 
trong trồng lúa. Trước đây, hầu hết người Khmer 
đều làm ruộng cấy, do đó khâu làm mạ và chọn 
giống là rất quan trọng: “Làm lúa trúng mùa do 
giống tốt gieo ra; nên tìm giống tốt, gieo sạ lưu 
lại”. Việc chọn được giống tốt, đất tốt sẽ cho mạ 
tốt: “Mạ tốt do đất, vợ khôn để tiếng cho chồng”.

 Lao động nông nghiệp, ngư nghiệp vốn phụ 
thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, khí hậu. 
Vì thế người nông dân luôn theo dõi, quan sát 
các hiện tượng thời tiết, chú ý sự diễn biến của 
thời tiết từng ngày để kịp thời có sự điều chỉnh 
thích hợp trong sản xuất. Qua quá trình sản xuất 
lâu dài, nhân dân ta đã tích luỹ được vốn kinh 
nghiệm phong phú về quy luật diễn biến của thời 

tiết, khí hậu qua hiện tượng tự nhiên như: mưa, 
nắng, gió, … người Khmer đã rút ra những nhận 
xét, những phán đoán về thời tiết như “Làm ruộng 
kịp lúc có mưa”; “Xuống giống kịp thời vụ, như ca 
hát kịp nhịp đàn”. Ngoài ra, người nông dân còn 
quan sát con vật để dự đoán thời tiết “Kiến bay thì 
trời mưa”. Có thể thấy các con vật được quan sát 
thường là các con vật sống trong tự nhiên, không 
được con người nuôi nấng, chăm sóc. Vì vậy, khi 
thời tiết sắp thay đổi thì cơ thể chúng sẽ có những 
phản xạ nhằm thích nghi với hoàn cảnh mới. Đó 
là bản năng sinh tồn của mỗi loài. Sự phản xạ của 
các con vật đã được con người quan sát, ghi nhận 
rồi đúc kết thành kinh nghiệm dự đoán thời tiết 
quý báu. Như vậy, với vốn tri thức tự nhiên, những 
kinh nghiệm dự đoán thời tiết, khí hậu tuy còn sơ 
khai, được sinh ra trong thời kì khoa học kĩ thuật 
còn thô sơ nhưng đã giúp đỡ con người rất nhiều 
trong việc phát triển sản xuất và phục vụ đời sống.

Trong sản xuất nông nghiệp, người nông dân 
nói chung rất cần đến kỹ thuật canh tác: “Hành 
làm giồng, mướp làm giàn”; “Làm vườn phải biết 
chăm sóc, làm ruộng phải biết xem cỏ”, “Trồng 
dưa phải biết đào giồng, trồng hành phải biết nhổ 
cỏ”;… Tính cần mẫn của người lao động cũng là 
thước đo cho sản phẩm thu được sau mỗi vụ mùa. 
Sản xuất nông nghiệp tuy có vẻ đơn giản vì người 
nông dân thời xưa hầu như sinh ra và lớn lên đều 
có thể làm ruộng, làm rẫy được. Tuy nhiên, kết quả 
thu về còn phụ thuộc rất nhiều vào những bài học 
mà chính họ đã trải qua và đúc kết được từ thực 
tế. Những bài học này thật sự rất quý, phản ánh 
được tính cách chịu thương chịu khó, lối tư duy, 
nếp nghĩ đơn giản nhưng thực tế và hiệu quả của 
người nông dân nói chung và người Khmer Nam 
Bộ nói riêng trong quá trình sản xuất và tự làm 
giàu vốn hiểu biết cho bản thân mình. 

Ngoài ra, dấu ấn của nền văn hóa nông nghiệp 
lúa nước còn được biểu hiện ở kinh nghiệm đánh 
giá năng suất của vụ mùa, bảo quản hạt lúa và hơn 
hết là thái độ ứng xử với thành quả mà người lao 
động đã làm ra: “Ngẩng lép, cúi chắc hạt”; “Lúa 
gục xuống khi chín thì được mùa, lúa thẳng ngọn 
thì mất mùa”; “Củ nhiều nứt giồng”; “Giống 
người thấp hèn đến đâu cũng không bỏ tình cha 
mẹ. Lời nói của con người dài hơn đường đi, lúa 
để lâu năm hư gạo”; “Cơm nguội cũng là cơm, 
đàn bà góa cũng là đàn bà”; “Ăn cơm của ai phải 
biết giúp đỡ người đó”; “Đi chơi nhà người ta dù 
gần xa, người ta mời cơm phải ráng nhịn. Gạo nấu 
người ta đã tính, chỉ đủ miệng ăn trong gia đình”; 
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“Ngược xuôi cơm phước thành cơm khất thực”; … 
Hay mượn hình ảnh nông sản để nói đến tính cách 
tốt xấu của con người và còn khuyên dạy chúng ta 
có cách hành xử đúng đắn trong cách ăn, nếp ở: 
“Lù khù cạy lủng nồi cơm”; “Đừng lấy cơm trét 
miệng dê”; “Bắt cá hai tay là điều tham, đổ gạo 
lấy trấu ngăn không được, chèo ghe lên núi cố cho 
ngược, cầu phật lại đi lạy cơm cúng”;….

2.1.2. Hình ảnh con vật trong sản xuất nông nghiệp

Qua thực tế quan sát, hoạt động sản xuất nông 
nghiệp không chỉ có con người mà còn có sự tham 
gia của các con vật. Từ lâu, người Khmer đã biết 
dùng súc vật vào việc canh tác. Hình ảnh những 
con vật ấy được thể hiện một cách sinh động, 
tự nhiên và mang nhiều ý nghĩa trong bức tranh 
lao động của người Khmer Nam Bộ. Trong đó, 
những con trâu, con bò không chỉ là phương tiện 
trong sản xuất mà còn là người bạn đồng hành, là 
phương tiện phản ánh của người nông dân Khmer 
trong sản xuất, trong sinh hoạt hằng ngày: “Muốn 
sống dai phải cực như trâu, còn sống khỏe như heo 
sẽ mau chết”,“Cỡi trâu qua sình, dễ hơn lội qua 
nước”,“Bò có dây, ruộng có bờ”, “Mất bò mới 
lo làm rào đến mùa thi mới ráng đi học”, “Giận 
bò đánh xe”; “Đàn gảy tai trâu”;… Ngoài ra, 
hình ảnh con voi cũng xuất hiện rải rác trong vài 
câu tục ngữ của người Khmer Nam Bộ: “Hai vợ, 
ba bò, một voi làm khổ bản thân”, “Việc gì cũng 
phải cân đừng cố thân như voi”,.. nhưng lại phổ 
biến trong thành ngữ - tục ngữ của người Khmer ở 
Campuchia, nguyên do có thể vì Campuchia là đất 
nước có địa hình nhiều đồi núi, con voi trở thành 
một phương tiện quan trọng phục vụ sản xuất, sinh 
hoạt của người nông dân nơi đây.

Còn trong chăn nuôi, ta bắt gặp trong thành ngữ 
- tục ngữ Khmer hình ảnh của những con vật nuôi 
trong gia đình: “Gà đẻ trên bồ lúa”, “Gà nào đẻ gà 
đó cục tác”, “Chó cắn phải tìm chủ, bò húc phải 
tìm quan”, “Giống vịt không quen leo giàn, giống 
thú rừng không ở trong sóc”;… Ngoài ra, hình ảnh 
những con vật này cũng mang ý nghĩa biểu trưng 
cho những thói hư tật xấu và qua đó là những lời 
khuyên cho lối sống, cách nghĩ: “Giống vịt vẫn là 
vịt, giống gà vẫn là gà”; “Đầu gà đít vịt”; “Lúc 
bệnh nặng hứa cúng voi, khi hết bệnh mang hột gà 
đi cúng”;…

Với những hình ảnh phong phú về loài vật trong 
thành ngữ - tục ngữ Khmer đã cho thấy khả năng 
bao quát thế giới khách quan của dân gian. Từ các 
con vật trên đồng ruộng đến các con vật được nuôi 

dưỡng trong nhà đã được đồng bào Khmer ghi 
nhận và đưa vào thành ngữ - tục ngữ Khmer với 
những lí giải độc đáo, thú vị. Đó không dừng lại 
là kinh nghiệm được nhìn thấy, nghe thấy từ các 
giác quan bên ngoài mà sâu xa hơn là những suy 
ngẫm từ chiều sâu văn hóa, từ tiềm thức của một 
tộc người.

2.1.3. Hình ảnh nông cụ 

Các loại công cụ thô sơ được người nông dân 
Khmer Nam Bộ chế tạo và sử dụng phổ biến trong 
đời sống sinh hoạt cũng như trong sản xuất nông 
nghiệp chủ yếu là dao, búa, rìu,... Hình ảnh cây rìu 
xuất hiện khá nhiều với cách tri nhận độc đáo của 
người dân Khmer như: “Mười cây rìu chêm chỉ 
một miếng gỗ”, “Rìu lung lay tại cán”,“Rìu ngang 
tại cán, con hư tại mẹ”; “Cây búa xài được nhờ 
có cán”;… Nhưng đa số những hình ảnh này được 
dùng để giúp ta liên tưởng so sánh với các sự vật 
khác trong đời sống: “Bén như dao chém”, “Như 
dao với thớt”, “Như búa với đe”; “Đao bén bén 
thật ở trong vỏ, kiến thức có thật ở trong sách”;…

2.2. Dấu ấn văn hóa sông nước trong thành ngữ 
- tục ngữ Khmer Nam Bộ

2.2.1. Hình ảnh kênh rạch, dòng sông và con nước

Nam Bộ nói chung, Đồng bằng sông Cửu Long 
nói riêng có kiến tạo tương đối mới trên một vùng 
châu thổ với cảnh quan điển hình của một vùng 
sinh thái sông nước. Lịch sử nền văn minh sông 
nước ở Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu từ rất 
sớm, từ thiên niên kỷ thứ I trước Công nguyên. Cư 
dân vùng đất này đã tạo dựng nền văn minh Phù 
Nam rực rỡ – một điển hình văn minh sông nước 
hạ lưu Mêkông trong quá khứ. Văn minh Đồng 
bằng sông Cửu Long được mệnh danh là văn minh 
sông nước với ý ‎nghĩa đầy đủ và đa dạng của nó. 
Và hình ảnh kênh rạch là một trong những yếu tố 
làm nên văn minh sông nước.

Việc thu hoạch lúa của người Khmer Nam Bộ 
diễn ra vào cuối mỗi mùa nước lụt nên cư dân phải 
kết gỗ làm thành ghe, xuồng, bè để di chuyển theo 
những dòng nước nhất định. Từ đó tạo thành luồng 
lạch, khởi đầu cho việc hình thành hệ thống đường 
nước mà trong mùa khô chúng là con đường, sang 
mùa nước lại trở thành dòng kinh: “Nước chảy 
theo kênh, con thỏ chạy theo dòng”; “Có kênh 
nước mới chảy”;…  

Trên một dòng sông có thể có nhiều khúc, mỗi 
khúc như vậy có nhiều dòng: “Ngay thành sông, 

Nam Bộ cũng có những đặc điểm chung đó. Tuy 
nhiên, nội dung phản ánh cũng như ngôn ngữ diễn 
đạt thì có những điểm khác biệt, do sự chi phối 
bởi điều kiện sinh sống, đặc điểm văn hóa xã hội 
mang tính đặc thù vốn có của người Khmer Nam 
Bộ. Qua khảo sát, tìm hiểu về thành ngữ - tục ngữ 
Khmer Nam Bộ, chúng tôi nhận thấy những dấu ấn 
phản ánh nền văn hóa lúa nước và sông nước một 
cách rõ nét và sinh động qua đời sống sản xuất, 
sinh hoạt nông nghiệp của người Khmer Nam Bộ. 

2.1. Dấu ấn văn minh nông nghiệp trong thành 
ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ

Nước ta có nền văn minh nông nghiệp lúa nước 
lâu đời, cùng với người Kinh, Hoa và Chăm, người 
Khmer sản xuất nông nghiệp lấy nghề trồng lúa là 
chính. Trong quá trình sản xuất, người Khmer có 
sự gắn bó mật thiết với các yếu tố ảnh hưởng đến 
sản xuất như các sự vật hiện tượng tự nhiên, cây 
trồng: lúa, hoa màu và các con vật. Tất cả các yếu 
tố đó đã được thể hiện trong thành ngữ, tục ngữ 
Khmer Nam Bộ bằng những hình ảnh khác nhau. 

2.1.1. Hình ảnh cây trồng nông nghiệp

Trải qua quá trình canh tác lâu dài gắn với thực 
tế quan sát, chiêm nghiệm và suy ngẫm, người 
Khmer Nam Bộ đã mô tả khá chi tiết và đúc kết 
những kinh nghiệm cho từng công đoạn trong quá 
trình sản xuất cây lúa cũng như canh tác hoa màu.

Về kinh nghiệm trong việc chọn lựa cây trồng, 
thành ngữ - tục ngữ Khmer nhấn mạnh đến sự phù 
hợp của từng loại cây trồng với vốn đất đai sẵn có: 
“Đất nhiều làm ruộng, đất ít trồng rau”; “Trồng 
rau giồng ngắn, trồng cải giồng dài”;…  

Bên cạnh đó, thành ngữ - tục ngữ Khmer cũng 
chú ý nhiều đến việc chọn giống cây trồng, nhất là 
trong trồng lúa. Trước đây, hầu hết người Khmer 
đều làm ruộng cấy, do đó khâu làm mạ và chọn 
giống là rất quan trọng: “Làm lúa trúng mùa do 
giống tốt gieo ra; nên tìm giống tốt, gieo sạ lưu 
lại”. Việc chọn được giống tốt, đất tốt sẽ cho mạ 
tốt: “Mạ tốt do đất, vợ khôn để tiếng cho chồng”.

 Lao động nông nghiệp, ngư nghiệp vốn phụ 
thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, khí hậu. 
Vì thế người nông dân luôn theo dõi, quan sát 
các hiện tượng thời tiết, chú ý sự diễn biến của 
thời tiết từng ngày để kịp thời có sự điều chỉnh 
thích hợp trong sản xuất. Qua quá trình sản xuất 
lâu dài, nhân dân ta đã tích luỹ được vốn kinh 
nghiệm phong phú về quy luật diễn biến của thời 

tiết, khí hậu qua hiện tượng tự nhiên như: mưa, 
nắng, gió, … người Khmer đã rút ra những nhận 
xét, những phán đoán về thời tiết như “Làm ruộng 
kịp lúc có mưa”; “Xuống giống kịp thời vụ, như ca 
hát kịp nhịp đàn”. Ngoài ra, người nông dân còn 
quan sát con vật để dự đoán thời tiết “Kiến bay thì 
trời mưa”. Có thể thấy các con vật được quan sát 
thường là các con vật sống trong tự nhiên, không 
được con người nuôi nấng, chăm sóc. Vì vậy, khi 
thời tiết sắp thay đổi thì cơ thể chúng sẽ có những 
phản xạ nhằm thích nghi với hoàn cảnh mới. Đó 
là bản năng sinh tồn của mỗi loài. Sự phản xạ của 
các con vật đã được con người quan sát, ghi nhận 
rồi đúc kết thành kinh nghiệm dự đoán thời tiết 
quý báu. Như vậy, với vốn tri thức tự nhiên, những 
kinh nghiệm dự đoán thời tiết, khí hậu tuy còn sơ 
khai, được sinh ra trong thời kì khoa học kĩ thuật 
còn thô sơ nhưng đã giúp đỡ con người rất nhiều 
trong việc phát triển sản xuất và phục vụ đời sống.

Trong sản xuất nông nghiệp, người nông dân 
nói chung rất cần đến kỹ thuật canh tác: “Hành 
làm giồng, mướp làm giàn”; “Làm vườn phải biết 
chăm sóc, làm ruộng phải biết xem cỏ”, “Trồng 
dưa phải biết đào giồng, trồng hành phải biết nhổ 
cỏ”;… Tính cần mẫn của người lao động cũng là 
thước đo cho sản phẩm thu được sau mỗi vụ mùa. 
Sản xuất nông nghiệp tuy có vẻ đơn giản vì người 
nông dân thời xưa hầu như sinh ra và lớn lên đều 
có thể làm ruộng, làm rẫy được. Tuy nhiên, kết quả 
thu về còn phụ thuộc rất nhiều vào những bài học 
mà chính họ đã trải qua và đúc kết được từ thực 
tế. Những bài học này thật sự rất quý, phản ánh 
được tính cách chịu thương chịu khó, lối tư duy, 
nếp nghĩ đơn giản nhưng thực tế và hiệu quả của 
người nông dân nói chung và người Khmer Nam 
Bộ nói riêng trong quá trình sản xuất và tự làm 
giàu vốn hiểu biết cho bản thân mình. 

Ngoài ra, dấu ấn của nền văn hóa nông nghiệp 
lúa nước còn được biểu hiện ở kinh nghiệm đánh 
giá năng suất của vụ mùa, bảo quản hạt lúa và hơn 
hết là thái độ ứng xử với thành quả mà người lao 
động đã làm ra: “Ngẩng lép, cúi chắc hạt”; “Lúa 
gục xuống khi chín thì được mùa, lúa thẳng ngọn 
thì mất mùa”; “Củ nhiều nứt giồng”; “Giống 
người thấp hèn đến đâu cũng không bỏ tình cha 
mẹ. Lời nói của con người dài hơn đường đi, lúa 
để lâu năm hư gạo”; “Cơm nguội cũng là cơm, 
đàn bà góa cũng là đàn bà”; “Ăn cơm của ai phải 
biết giúp đỡ người đó”; “Đi chơi nhà người ta dù 
gần xa, người ta mời cơm phải ráng nhịn. Gạo nấu 
người ta đã tính, chỉ đủ miệng ăn trong gia đình”; 
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thành ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ, thuyền, bến 
và đò cũng không thể vắng mặt:“Thuyền đi bến ở”; 
“Thuyền to buồm to”; “Đò đi bến còn ở lại”;…

2.2.3. Hình ảnh thực vật, động vật sống trong môi 
trường nước

Nói đến văn hóa sông nước không thể thiếu các 
loài thực vật cùng tồn tại trong quần thể sinh vật 
phong phú đa dạng nơi đây. Tuy nhiên, qua khảo 
sát, thực vật được phản ánh trong thành ngữ - tục 
ngữ Khmer không nhiều. Chúng tôi mới tìm thấy 
hai loại thực vật sống trong môi trường nước được 
người Khmer Nam Bộ nhắc đến là bông sen, bông 
súng với đặc điểm: “Bông sen dù ở trong bùn vẫn 
đẹp đẽ”, “Lấy bông súng đo nước sâu, xem cá tính 
đánh giá dòng họ”. Loại thực vật này gắn bó với 
người Khmer trong đời sống ẩm thực và sinh hoạt 
cho đến ngày hôm nay.

Trong khi động vật sống trong môi trường nước 
lại xuất hiện trong thành ngữ - tục ngữ Khmer khá 
phong phú. Trước tiên, con vật xuất hiện nhiều 
trong thành ngữ - tục ngữ Khmer phải kể đến là 
con ếch, lươn,… Ếch là loài lưỡng cư, có thể sống 
trên cạn lẫn dưới nước. Chúng thường trú ngoài 
ruộng lúa, trong ao, gốc sen, dưới giếng. Hình ảnh 
con vật này thường biểu trưng cho những điểm 
tiêu cực, hạn chế trong tư duy, tính cách, ý thức 
của con người: “Con ếch trong ao tưởng trời bằng 
nấp nồi”; “Ếch gặp mưa”; “Đừng chết như rắn, 
đừng sống như ếch”; “Con ếch ở gần gốc sen, 
không biết mùi thơm của hoa sen, con ong tuy xa 
các loài hoa nhưng vẫn hút được nhụy”; “Con ếch 
ở trong giếng nước, tưởng trời cao chỉ bằng nắp 
vung, kẻ không có tri thức, cứ cho mình là người 
giỏi nhất”;… Con lươn cũng có môi trường sống 
dưới nước nhưng không sống trong nước mà sống 
ở bùn, sình và dân gian dựa vào đặc điểm sinh học 
của con vật này để ngầm nhắc nhở con người nhận 
thức đúng về giá trị thực của bản thân để có lối 
sống phù hợp: “Con lươn đẻ dưới bùn lầy”; “Như 
bắt con lươn thảy bùn”; “Sai lươn chui xuống 
sình”; “Lươn ngắn mà chê trạch dài;…

Hình ảnh cá xuất hiện rất nhiều trong thành 
ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ. Hình ảnh cá được 
người dân phản ánh với nhiều đặc điểm và dáng 
vẻ khác nhau. Trong công cuộc khai khẩn vùng 
đất Nam Bộ hoang sơ, con người nơi đây đã phải 
sống trong môi trường: “Xuống sông gặp cá sấu, 
lên bờ gặp cọp”. Cá sấu là động vật sống trong môi 

trường nước và là mối đe dọa đối với con người 
và những loài vật khác bởi tính hung hăng và xảo 
quyệt của nó. Từ đặc điểm này, người ta liên tưởng 
đến tính cách của con người. Người Việt thường 
nói: “Nước mắt cá sấu” để chỉ sự giả dối; còn với 
người Khmer, bên cạnh nét nghĩa đó, thành ngữ - 
tục ngữ Khmer còn dùng hình ảnh cá sấu còn chỉ 
sự quan trọng, tốt đẹp: “Đừng có dại tin cá sấu cho 
quá giang”; “Đừng dạy cho chim bay, đừng dạy 
sấu lội nước”; “Thà để cho cá sấu nuốt, không để 
cá lòng tong rỉa”; “Cá sấu quên bưng”;... 

Hình ảnh các loài cá lần lượt xuất hiện trong 
thành ngữ - tục ngữ Khmer không đơn giản chỉ là 
liệt kê ra tên của các loài cá, môi trường phù hợp 
cho cá hay cách thức đánh bắt mà thông qua từng 
loài cá để chỉ đặc điểm, bản chất của con người: 
“Chết vì lời nói như cá sặc”; “Cá duối sình trở 
thành cá nướng”; “Xếp đặt như đầu cá bống”; 
“Nước mát gom cá, nước nóng cá đi”; “Có nước 
có cá”; “Ao mát nhiều cá, cây mục nhiều mối”; 
“Đất cao mối ở, nước xuống cá nằm hang”;… Cá 
còn được phân loại ở dạng thành phẩm, điều đó 
không chỉ nói lên kinh nghiệm trong việc chế biến 
sản phẩm từ cá: “Cá tươi đừng muối chung với cá 
thối” mà còn phản ảnh những điều phi lý, ngược 
đời: “Cá khô mà muốn đẻ, tre khô mà muốn mọc 
măng”. Như vậy, thông qua lối nói hình tượng, 
chúng ta có thể rút ra những bài học áp dụng cho 
chính đời sống sinh hoạt, ứng xử của mình: “Kéo 
xuồng đừng cho gợn sóng”, “Bắt cá đừng cho đục 
nước”; “Bắt cá hai tay là điều tham, đổ gạo lấy 
trấu ngăn không được, chèo ghe lên núi cố cho 
ngược, cầu Phật lại đi lạy cơm cúng”; “Nước lên 
cá ăn kiến, nước xuống kiến ăn cá”; “Con cá dưới 
chân không bắt, lại đi bắt con cá ở xa”; “ Một con 
cá hôi làm hôi cả giỏ”; “Người thấy lợi mà không 
thấy hại như cá thấy mồi mà không thấy lưỡi câu”; 
“ Cá được cá nhỏ, cá mất cá to”;… 

Ngoài ra, những động vật sống trong môi 
trường sông nước còn được người Khmer Nam Bộ 
kể tên như: đỉa, rùa, cua, tôm,…: “Đỉa cắn đừng 
cắn đỉa”; “Rùa chọi với voi”; “Thông minh như 
thỏ, dốt như le”; “Ghiền như cua lùa phân, như 
bắt cua bỏ trên nia”; “Ngang như cua”;… Tất cả 
hình ảnh đó tạo nên bức tranh đa dạng về các sản 
vật vùng sông nước. Đằng sau bức tranh đầy màu 
sắc ấy ấy là những kinh nghiệm quý giá mà dân 
gian Khmer tích lũy được để truyền từ đời này 
sang đời khác.

cong thành khúc”; “Một khúc củi giữa dòng còn 
có lợi hơn nói dóc”. Vì mỗi dòng có đặc điểm khác 
nhau, cho nên phải biết cách xử lí thích hợp với 
từng tình huống, hoàn cảnh: “Đi sông phải theo 
dòng uốn”; “Đến xứ người phải theo tập tục”; 
“Vô sông theo khúc, vô sóc theo xứ”;… Tác giả 
dân gian cũng không quên nhắc nhở con người 
rằng sông không phải lúc nào cũng hiền hòa mà 
đôi khi lại rất hiểm trở, là mối đe dọa đối với con 
người: “Không biết bơi đừng lội xuống sông”.

Hình ảnh bùn, sình dưới đáy sông hay ao hồ 
cũng được người dân Khmer Nam Bộ nhắc đến 
một cách sinh động và hóm hỉnh: “Như bắt con 
lươn thảy bùn”; “Có sình vì đất, nghĩ nông sẽ trở 
nên dại”; “Danh dự nhà gái như tấm vải rớt xuống 
bùn, Danh dự nhà trai như vàng rớt xuống bùn”; 
“Gái đẹp như mặt trăng, tính tình không đẹp cũng 
như con chó dưới bùn”;…

Gắn với những con kênh, luồng lạch là dòng 
nước. “Nước” trong thành ngữ - tục ngữ Khmer 
Nam Bộ không chỉ là yếu tố quan trọng trong sản 
xuất nông nghiệp: “Làm ruộng nhờ nước, đánh 
giặc nhờ cơm”; “Hành xem nước, dưa hấu xem 
dây”;… mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu trưng: 

- Nước đục - nước trong: “Cây trái nhiều hư lá, 
cá nhiều nước đục”; “Nước trong gội đầu, nước 
đục rửa chân”;  “Nước trong khe, nếu đục là do 
sóng vỗ”;…

- Nước sâu: “Nước sâu luôn có suối”.
- Nước xuống - nước lên: “Nước lên cá ăn kiến, 

nước xuống kiến ăn cá”.
- Nước mát - nước nóng: “Nước mát gom cá, 

nước nóng cá đi”.
- Nước ròng - nước lớn: “Nước lớn thì bìm    

bịp kêu”.
Ngoài ra, hiện tượng “nước chảy” cũng được 

người dân Khmer mô tả với nhiều sắc thái: “Nước 
chảy không bao giờ mệt, Phật tổ không bao giờ 
giận”; “Nước chảy xuống thấp, gò kêu mấy, nước 
cũng không lên được”; “Có rãnh nước mới chảy, 
có bóng dáng chó mới sủa”; “Nước chảy không 
đứt khúc”; “Nước dâng phước vua”;… Cho dù 
nước có thể tồn tại trong khe, rãnh, kênh,… nhưng 
môi trường sinh hoạt phổ biến hơn cả của chúng là 
sông, biển. Vì vậy, hình ảnh sông, biển cũng được 
người dân Khmer Nam Bộ ghi nhận một cách tỉ mỉ 
và sống động: “Bờ sông bờ biển xa thật là xa nhưng 
đi tới; bờ trí tuệ, lòng người xa thật đi không tới, 
hiểu không hết”. Và sự so sánh giữa sông và biển 

cũng mang một ngụ ý về đời sống của con người: 
“Mười sông không bằng một biển”. 

2.2.2. Hình ảnh các phương tiện di chuyển trên sông

Trôi theo dòng nước trên những kênh rạch và 
sông ngòi chằng chịt ở Nam Bộ là hình ảnh của 
những chiếc xuồng, ghe, tàu, đò. Đó là những 
phương tiện không thể thiếu để giúp người nông 
dân Khmer Nam Bộ di chuyển, chuyên chở nông 
sản, giao lưu mua bán: “Buôn dưới nước nhờ ghe, 
buôn trên cạn nhờ xe”. 

Xuồng là thuyền nhỏ không có mái che và 
thường đi kèm theo thuyền lớn. Những người tin dị 
đoan cho rằng khi bước xuống xuồng không được 
bước ở đằng lái: “Xuồng ghe đừng bước ngay lái, 
vào rừng đừng giữ ở lều”. Và nhân dân Khmer 
dựa vào sự nguyên vẹn của chiếc xuồng để đánh 
giá xuồng tốt - xấu: “Xuồng bể là xuồng tốt, xuồng 
cụt (xấu) là xuồng còn”​. Hình ảnh chiếc xuồng 
trong thành ngữ - tục ngữ Khmer cũng mang ý 
nghĩa biểu trưng cho sự bếp bênh, lệ thuộc, sự 
bạc bẽo,…: “Lênh đênh như xuồng không neo”; 
“Người bơi xuồng đừng bỏ cây dầm, người theo 
đạo đừng bỏ chùa”, “Nếu không giúp bơi chèo 
đừng lấy chân cản nước”; “Kéo xuồng đừng cho 
gợn sóng; bắt cá đừng cho đục nước”; “Chớ khinh 
việc nhỏ, lỗ hở chìm xuồng”; “Thà mất cha đừng 
để mất mẹ, thà chìm xuồng giữa sông đừng để lửa 
cháy nhà”;…

Ngoài hình ảnh chiếc xuồng, hình ảnh chiếc 
ghe, chiếc tàu trong thành ngữ - tục ngữ Khmer 
cũng thật thú vị. Ghe là loại thuyền gỗ có mui. 
Nó không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là 
phương tiện để người dân buôn bán. Còn tàu là tên 
gọi chung của phương tiện vận tải hoạt động bằng 
máy móc phức tạp. Vì vậy, tàu lớn hơn ghe, xuồng 
nên thường có thể kéo ghe xuồng. Những đặc điểm 
trên giúp cho những hình ảnh này mang ý nghĩa 
biểu trưng cho thân phận con người: “Buôn dưới 
nước nhờ ghe, buôn trên cạn nhờ xe”; “Lênh đênh 
như ghe giữa sông”; “Ghe nhờ tàu kéo”; “Cầm 
mái chèo phải biết hướng”; “Tàu lớn muốn vào 
bờ phải nhờ bè”;…

Trong nhiều phương tiện vận chuyển trên sông 
nước, thuyền, đò là những hình ảnh ẩn dụ thường 
thấy trong ca dao. Thuyền là phương tiện giao 
thông nhỏ trên mặt nước hoạt động bằng sức người, 
sức gió. Còn đò là thuyền nhỏ chở khách trên sông 
nước, đi theo một tuyến nhất định. Đò thường đi 
liền với bến, vì mỗi con đò đều có bến đỗ. Trong 
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thành ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ, thuyền, bến 
và đò cũng không thể vắng mặt:“Thuyền đi bến ở”; 
“Thuyền to buồm to”; “Đò đi bến còn ở lại”;…

2.2.3. Hình ảnh thực vật, động vật sống trong môi 
trường nước

Nói đến văn hóa sông nước không thể thiếu các 
loài thực vật cùng tồn tại trong quần thể sinh vật 
phong phú đa dạng nơi đây. Tuy nhiên, qua khảo 
sát, thực vật được phản ánh trong thành ngữ - tục 
ngữ Khmer không nhiều. Chúng tôi mới tìm thấy 
hai loại thực vật sống trong môi trường nước được 
người Khmer Nam Bộ nhắc đến là bông sen, bông 
súng với đặc điểm: “Bông sen dù ở trong bùn vẫn 
đẹp đẽ”, “Lấy bông súng đo nước sâu, xem cá tính 
đánh giá dòng họ”. Loại thực vật này gắn bó với 
người Khmer trong đời sống ẩm thực và sinh hoạt 
cho đến ngày hôm nay.

Trong khi động vật sống trong môi trường nước 
lại xuất hiện trong thành ngữ - tục ngữ Khmer khá 
phong phú. Trước tiên, con vật xuất hiện nhiều 
trong thành ngữ - tục ngữ Khmer phải kể đến là 
con ếch, lươn,… Ếch là loài lưỡng cư, có thể sống 
trên cạn lẫn dưới nước. Chúng thường trú ngoài 
ruộng lúa, trong ao, gốc sen, dưới giếng. Hình ảnh 
con vật này thường biểu trưng cho những điểm 
tiêu cực, hạn chế trong tư duy, tính cách, ý thức 
của con người: “Con ếch trong ao tưởng trời bằng 
nấp nồi”; “Ếch gặp mưa”; “Đừng chết như rắn, 
đừng sống như ếch”; “Con ếch ở gần gốc sen, 
không biết mùi thơm của hoa sen, con ong tuy xa 
các loài hoa nhưng vẫn hút được nhụy”; “Con ếch 
ở trong giếng nước, tưởng trời cao chỉ bằng nắp 
vung, kẻ không có tri thức, cứ cho mình là người 
giỏi nhất”;… Con lươn cũng có môi trường sống 
dưới nước nhưng không sống trong nước mà sống 
ở bùn, sình và dân gian dựa vào đặc điểm sinh học 
của con vật này để ngầm nhắc nhở con người nhận 
thức đúng về giá trị thực của bản thân để có lối 
sống phù hợp: “Con lươn đẻ dưới bùn lầy”; “Như 
bắt con lươn thảy bùn”; “Sai lươn chui xuống 
sình”; “Lươn ngắn mà chê trạch dài;…

Hình ảnh cá xuất hiện rất nhiều trong thành 
ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ. Hình ảnh cá được 
người dân phản ánh với nhiều đặc điểm và dáng 
vẻ khác nhau. Trong công cuộc khai khẩn vùng 
đất Nam Bộ hoang sơ, con người nơi đây đã phải 
sống trong môi trường: “Xuống sông gặp cá sấu, 
lên bờ gặp cọp”. Cá sấu là động vật sống trong môi 

trường nước và là mối đe dọa đối với con người 
và những loài vật khác bởi tính hung hăng và xảo 
quyệt của nó. Từ đặc điểm này, người ta liên tưởng 
đến tính cách của con người. Người Việt thường 
nói: “Nước mắt cá sấu” để chỉ sự giả dối; còn với 
người Khmer, bên cạnh nét nghĩa đó, thành ngữ - 
tục ngữ Khmer còn dùng hình ảnh cá sấu còn chỉ 
sự quan trọng, tốt đẹp: “Đừng có dại tin cá sấu cho 
quá giang”; “Đừng dạy cho chim bay, đừng dạy 
sấu lội nước”; “Thà để cho cá sấu nuốt, không để 
cá lòng tong rỉa”; “Cá sấu quên bưng”;... 

Hình ảnh các loài cá lần lượt xuất hiện trong 
thành ngữ - tục ngữ Khmer không đơn giản chỉ là 
liệt kê ra tên của các loài cá, môi trường phù hợp 
cho cá hay cách thức đánh bắt mà thông qua từng 
loài cá để chỉ đặc điểm, bản chất của con người: 
“Chết vì lời nói như cá sặc”; “Cá duối sình trở 
thành cá nướng”; “Xếp đặt như đầu cá bống”; 
“Nước mát gom cá, nước nóng cá đi”; “Có nước 
có cá”; “Ao mát nhiều cá, cây mục nhiều mối”; 
“Đất cao mối ở, nước xuống cá nằm hang”;… Cá 
còn được phân loại ở dạng thành phẩm, điều đó 
không chỉ nói lên kinh nghiệm trong việc chế biến 
sản phẩm từ cá: “Cá tươi đừng muối chung với cá 
thối” mà còn phản ảnh những điều phi lý, ngược 
đời: “Cá khô mà muốn đẻ, tre khô mà muốn mọc 
măng”. Như vậy, thông qua lối nói hình tượng, 
chúng ta có thể rút ra những bài học áp dụng cho 
chính đời sống sinh hoạt, ứng xử của mình: “Kéo 
xuồng đừng cho gợn sóng”, “Bắt cá đừng cho đục 
nước”; “Bắt cá hai tay là điều tham, đổ gạo lấy 
trấu ngăn không được, chèo ghe lên núi cố cho 
ngược, cầu Phật lại đi lạy cơm cúng”; “Nước lên 
cá ăn kiến, nước xuống kiến ăn cá”; “Con cá dưới 
chân không bắt, lại đi bắt con cá ở xa”; “ Một con 
cá hôi làm hôi cả giỏ”; “Người thấy lợi mà không 
thấy hại như cá thấy mồi mà không thấy lưỡi câu”; 
“ Cá được cá nhỏ, cá mất cá to”;… 

Ngoài ra, những động vật sống trong môi 
trường sông nước còn được người Khmer Nam Bộ 
kể tên như: đỉa, rùa, cua, tôm,…: “Đỉa cắn đừng 
cắn đỉa”; “Rùa chọi với voi”; “Thông minh như 
thỏ, dốt như le”; “Ghiền như cua lùa phân, như 
bắt cua bỏ trên nia”; “Ngang như cua”;… Tất cả 
hình ảnh đó tạo nên bức tranh đa dạng về các sản 
vật vùng sông nước. Đằng sau bức tranh đầy màu 
sắc ấy ấy là những kinh nghiệm quý giá mà dân 
gian Khmer tích lũy được để truyền từ đời này 
sang đời khác.

cong thành khúc”; “Một khúc củi giữa dòng còn 
có lợi hơn nói dóc”. Vì mỗi dòng có đặc điểm khác 
nhau, cho nên phải biết cách xử lí thích hợp với 
từng tình huống, hoàn cảnh: “Đi sông phải theo 
dòng uốn”; “Đến xứ người phải theo tập tục”; 
“Vô sông theo khúc, vô sóc theo xứ”;… Tác giả 
dân gian cũng không quên nhắc nhở con người 
rằng sông không phải lúc nào cũng hiền hòa mà 
đôi khi lại rất hiểm trở, là mối đe dọa đối với con 
người: “Không biết bơi đừng lội xuống sông”.

Hình ảnh bùn, sình dưới đáy sông hay ao hồ 
cũng được người dân Khmer Nam Bộ nhắc đến 
một cách sinh động và hóm hỉnh: “Như bắt con 
lươn thảy bùn”; “Có sình vì đất, nghĩ nông sẽ trở 
nên dại”; “Danh dự nhà gái như tấm vải rớt xuống 
bùn, Danh dự nhà trai như vàng rớt xuống bùn”; 
“Gái đẹp như mặt trăng, tính tình không đẹp cũng 
như con chó dưới bùn”;…

Gắn với những con kênh, luồng lạch là dòng 
nước. “Nước” trong thành ngữ - tục ngữ Khmer 
Nam Bộ không chỉ là yếu tố quan trọng trong sản 
xuất nông nghiệp: “Làm ruộng nhờ nước, đánh 
giặc nhờ cơm”; “Hành xem nước, dưa hấu xem 
dây”;… mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu trưng: 

- Nước đục - nước trong: “Cây trái nhiều hư lá, 
cá nhiều nước đục”; “Nước trong gội đầu, nước 
đục rửa chân”;  “Nước trong khe, nếu đục là do 
sóng vỗ”;…

- Nước sâu: “Nước sâu luôn có suối”.
- Nước xuống - nước lên: “Nước lên cá ăn kiến, 

nước xuống kiến ăn cá”.
- Nước mát - nước nóng: “Nước mát gom cá, 

nước nóng cá đi”.
- Nước ròng - nước lớn: “Nước lớn thì bìm    

bịp kêu”.
Ngoài ra, hiện tượng “nước chảy” cũng được 

người dân Khmer mô tả với nhiều sắc thái: “Nước 
chảy không bao giờ mệt, Phật tổ không bao giờ 
giận”; “Nước chảy xuống thấp, gò kêu mấy, nước 
cũng không lên được”; “Có rãnh nước mới chảy, 
có bóng dáng chó mới sủa”; “Nước chảy không 
đứt khúc”; “Nước dâng phước vua”;… Cho dù 
nước có thể tồn tại trong khe, rãnh, kênh,… nhưng 
môi trường sinh hoạt phổ biến hơn cả của chúng là 
sông, biển. Vì vậy, hình ảnh sông, biển cũng được 
người dân Khmer Nam Bộ ghi nhận một cách tỉ mỉ 
và sống động: “Bờ sông bờ biển xa thật là xa nhưng 
đi tới; bờ trí tuệ, lòng người xa thật đi không tới, 
hiểu không hết”. Và sự so sánh giữa sông và biển 

cũng mang một ngụ ý về đời sống của con người: 
“Mười sông không bằng một biển”. 

2.2.2. Hình ảnh các phương tiện di chuyển trên sông

Trôi theo dòng nước trên những kênh rạch và 
sông ngòi chằng chịt ở Nam Bộ là hình ảnh của 
những chiếc xuồng, ghe, tàu, đò. Đó là những 
phương tiện không thể thiếu để giúp người nông 
dân Khmer Nam Bộ di chuyển, chuyên chở nông 
sản, giao lưu mua bán: “Buôn dưới nước nhờ ghe, 
buôn trên cạn nhờ xe”. 

Xuồng là thuyền nhỏ không có mái che và 
thường đi kèm theo thuyền lớn. Những người tin dị 
đoan cho rằng khi bước xuống xuồng không được 
bước ở đằng lái: “Xuồng ghe đừng bước ngay lái, 
vào rừng đừng giữ ở lều”. Và nhân dân Khmer 
dựa vào sự nguyên vẹn của chiếc xuồng để đánh 
giá xuồng tốt - xấu: “Xuồng bể là xuồng tốt, xuồng 
cụt (xấu) là xuồng còn”​. Hình ảnh chiếc xuồng 
trong thành ngữ - tục ngữ Khmer cũng mang ý 
nghĩa biểu trưng cho sự bếp bênh, lệ thuộc, sự 
bạc bẽo,…: “Lênh đênh như xuồng không neo”; 
“Người bơi xuồng đừng bỏ cây dầm, người theo 
đạo đừng bỏ chùa”, “Nếu không giúp bơi chèo 
đừng lấy chân cản nước”; “Kéo xuồng đừng cho 
gợn sóng; bắt cá đừng cho đục nước”; “Chớ khinh 
việc nhỏ, lỗ hở chìm xuồng”; “Thà mất cha đừng 
để mất mẹ, thà chìm xuồng giữa sông đừng để lửa 
cháy nhà”;…

Ngoài hình ảnh chiếc xuồng, hình ảnh chiếc 
ghe, chiếc tàu trong thành ngữ - tục ngữ Khmer 
cũng thật thú vị. Ghe là loại thuyền gỗ có mui. 
Nó không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là 
phương tiện để người dân buôn bán. Còn tàu là tên 
gọi chung của phương tiện vận tải hoạt động bằng 
máy móc phức tạp. Vì vậy, tàu lớn hơn ghe, xuồng 
nên thường có thể kéo ghe xuồng. Những đặc điểm 
trên giúp cho những hình ảnh này mang ý nghĩa 
biểu trưng cho thân phận con người: “Buôn dưới 
nước nhờ ghe, buôn trên cạn nhờ xe”; “Lênh đênh 
như ghe giữa sông”; “Ghe nhờ tàu kéo”; “Cầm 
mái chèo phải biết hướng”; “Tàu lớn muốn vào 
bờ phải nhờ bè”;…

Trong nhiều phương tiện vận chuyển trên sông 
nước, thuyền, đò là những hình ảnh ẩn dụ thường 
thấy trong ca dao. Thuyền là phương tiện giao 
thông nhỏ trên mặt nước hoạt động bằng sức người, 
sức gió. Còn đò là thuyền nhỏ chở khách trên sông 
nước, đi theo một tuyến nhất định. Đò thường đi 
liền với bến, vì mỗi con đò đều có bến đỗ. Trong 
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LOẠI HÌNH DU LỊCH SÔNG NƯỚC 
Ở TỈNH VĨNH LONG

Trần Thanh Thảo Uyên *

* Thạc sĩ - Khoa Văn hóa Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Phạm vi bài này, tác giả lấy loại hình du lịch sông nước Vĩnh Long để nghiên cứu nhằm đưa ra 
định hướng phát triển loại hình du lịch này, xem như là tiền đề đặt ra cho phát triển du lịch ở tỉnh Vĩnh 
Long. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính, thu thập, phân tích, tổng hợp kết hợp so sánh, đánh 
giá thông tin. Thực trạng khai thác tiềm năng du lịch sông nước bao gồm triển khai các điểm du lịch và 
những hạn chế đang khai thác từ đó đề xuất các giải pháp phục vụ phát triển du lịch bền vững. 

Từ khóa: Du lịch sông Tiền, du lịch sông nước ở Vĩnh Long, tiềm năng du lịch sông nước ở                     
Vĩnh Long, du lịch trên sông ở Vĩnh Long, phát triển bền vững loại hình du lịch sông nước ở Vĩnh Long.

Abstract

The paper aims at studying Vinh Long river tourism in order to propose the orientation for the 
development of this kind of tourism that forms a premise to enhance tourism in Vinh Long. The research 
uses quality methodology, data collection, analysis, comparison and information evaluation. The 
status of potential tourism exploitation involves in developing of tourism destination and identifying 
weaknesses, then suggesting solutions to the sustainable tourism development.

Keywords: Tien river tourism, Vinh Long tourism to river areas, The potential for Vinh Long tourism 
to river areas, Vinh Long tourism to river areas, Sustainable development for Vinh Long tourism to 
river areas.

1. Đặt vấn đề

Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông 
Cửu Long, là tỉnh duy nhất trong vùng không có 
đường biên giới, không có rừng cũng không có 
biển. Vĩnh Long được bao bọc bởi hệ thống sông 
ngòi và kênh rạch chằng chịt gồm 91 sông, kênh, 
rạch liên thông với nhau. Nhắc đến Vĩnh Long là 
nhắc đến con sông Mekong trải dài, nơi khởi nguồn 
của sông Hậu và sông Tiền. Sông Tiền và Sông 
Hậu được xem như “hai động mạch chính”, chở 
nặng phù sa bồi đắp cho vùng đất Vĩnh Long được 
quanh năm trù phú, cây trái xum xuê, lúa vàng 
nặng hạt… Nhắc đến loại hình du lịch sông nước, 
Vĩnh Long được xem là một trong các tỉnh khai 
thác khá tốt tiềm năng du lịch này. Song, những 
năm qua, tuy được đánh giá việc khai thác và phục 
vụ du lịch ở Vĩnh Long có phần khá hơn các tỉnh 
bạn 1 nhưng du lịch Vĩnh Long phát triển vẫn chưa 
xứng tầm với tiềm năng hiện có và phát triển du 
lịch theo hướng bển vững vẫn còn là vấn đề mới 
mẻ. Bài viết đánh giá một cách chính xác tiềm 
năng du lịch sông nước của tỉnh Vĩnh Long cũng 
như thực trạng khai thác du lịch sông nước ở đây, 
từ đó nhận thức được những thuận lợi và khó khăn 

trong quá trình vận động để tiến hành nghiên cứu, 
phân tích theo hướng phát huy lợi thế, hạn chế khó 
khăn. Qua đó, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch sông 
nước của tỉnh Vĩnh Long theo hướng bền vững.

2. Nội dung
2.1. Vĩnh Long và những con sông
2.1.1. Tiềm năng du lịch sông nước của tỉnh       
Vĩnh Long

Điểm xuất phát hai con sông này là từ sông mẹ 
Mekong. Cách gọi của người Lào – Thái là Mè 
Khoóng, Mè - mẹ, Khoóng là biến âm của Khlong 
- một từ Nam Á, nghĩa là sông – tức là sông mẹ. 
Người Pháp phiên âm thành Mékong, người Việt 
phiên âm Hán - Việt thành Cửu Long nên có câu 
chuyện chín con rồng. Sông Mekong bắt nguồn từ 
cao nguyên Tây Tạng, dài 4.800km, là một trong 
ba con sông lớn nhất châu á (sông Hằng, sông 
Dương Tử). Sông Mekong chảy qua 6 nước: Trung 
Quốc 1.800km; Myanma chung với Lào, Thái Lan 
dài 1.865km; Campuchia 448 km; Việt Nam 220 
km rồi đổ ra biển Đông. Sông MeKong như là 
mạch sông chính nối tất cả các nước Đông Nam 

2.2.4. Hình ảnh về công cụ, phương tiện đánh bắt 

Ngoài nghề trồng trọt, chăn nuôi, việc đánh bắt 
thủy sản cũng là một trong những nghề mà người 
dân Khmer chú trọng. Qua khảo sát các câu thành 
ngữ - tục ngữ Khmer, ta thấy có hai dụng cụ đánh 
bắt được sử dụng phổ biến là lờ và cần câu. Với 
công cụ thô sơ tự chế này, người Khmer đã biết 
tận dụng sao cho mang lại hiệu quả cao trong việc 
đánh bắt: “Đặt lờ phải rào gai, xẻ thịt dâng cọp 
mới ở sóc được”; “Người thấy lợi mà không thấy 
hại như cá thấy mồi mà không thấy lưỡi câu”; 
“Thẩy cần câu qua núi”;…. Thiên nhiên đã ưu ái 
cung cấp cho con người Nam Bộ nguồn thủy sản 
phong phú. Bằng những phương tiện thô sơ, người 
nông dân Khmer đã khai thác được nguồn lợi thủy 
sản sẵn có trong tự nhiên để phục vụ cho bữa ăn 
hằng ngày, kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình 
và xây dựng một đời sống tinh thần phong phú.

3. Kết luận
Tác giả dân gian Khmer Nam Bộ đã lựa chọn 

và sử dụng hệ thống các hình ảnh quen thuộc và 
thích hợp để lưu truyền vốn kinh nghiệm sống 
phong phú của mình trong lao động sản xuất qua 
những câu thành ngữ, tục ngữ. Những hình ảnh 
vừa mang tính tả thực vừa mang tính biểu trưng 
giúp ta hiểu thêm đời sống lao động nông nghiệp 
cũng như những tâm tư tình cảm, những cách ứng 
xử đúng đắn của người nông dân Khmer với tự 
nhiên và với con người trong đời sống xã hội. Có 
thể nói, thành ngữ - tục ngữ của người Khmer                              
Nam Bộ đã đóng vài trò quan trọng trong việc tái 
hiện lại một nền văn hóa nông nghiệp đặc trưng 
của vùng sông nước Nam Bộ. Từ đó, góp phần tạo 
nên sự phong phú, đa dạng cho kho tàng văn học 
dân gian Khmer Nam Bộ nói riêng và kho tàng văn 
học dân gian Việt Nam nói chung.
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